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Thực hiện Luật Thống kê 23 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 94/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thống kê; Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 

năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tổng hợp và thực hiện phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh, cấp huyện tháng 4 năm 2022 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phổ biến tới các Quý cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng./. 
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Phụ lục 

PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 4/2022 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý tháng 4/2022 
Triệu đồng 298.177 100,5 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 4/2022 % 125,03 - Ước tính Cục Thống kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 4/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn         21.643  94,1    

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít          7.706  107,4    

 Chè Tấn          2.175  74,8    

 Phân Supe Photphat (P₂O₅) Tấn         40.500  167,9    

 Phân NPK Tấn         40.000  110,4    

 Cao lanh Tấn         24.092  69,0    

 Xi măng Tấn       140.435  105,2    

 Gạch lát 1000 M²          3.844  146,7    

 Mỳ chính Tấn          3.500  121,8    

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh               20  354,0    

 Vải thành phẩm 1000 M²          5.310  107,3    

 Sợi toàn bộ Tấn          1.125  90,9    

 Quần áo may sẵn 1000 Cái          9.895  100,3    

 Giày thể thao  1000 Đôi             448  94,1    



 
2

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Nước máy 1000 M³          2.543  93,2    

 Sản phẩm bằng plastic Tấn         12.635  98,3    

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường 

hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác 
1000 chiếc         19.413  120,3    

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4/2022 Triệu đồng 2.913.323,4 109,6 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4/2022 Triệu đồng 210.644,5 107,8 Ước tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2022 % 102,8 - Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4/2022 Triệu đồng 465.164,5 107,2 Ước tính Cục Thống kê 

8 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 4/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 4/2022 Nghìn HK 1.369,7 114,3   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 4/2022 
Nghìn lượt 

HK.Km 
85.123,4 117,5   

9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 4/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 4/2022 Nghìn tấn 3.722,7 105,0   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 4/2022 
Nghìn 

tấn.Km 
407.327,4 106,6   

10 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao 

thông tháng 4/2022 
   Ước tính Ban An toàn giao thông tỉnh 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 

tháng báo cáo) 
     

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 4/2022 Vụ 5 500,0   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 4/2022 Người 3 -   

 Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 4/2022 Người 3 -   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 4/2022    Ước tính Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 

tháng báo cáo) 
     

 Số vụ cháy Vụ 2 200   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 20 -   

12 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 4/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 

tháng báo cáo) 
     

 Số vụ thiên tai Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng - -   

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM      

13 Dân số trung bình năm 2021 Người 1.507.539 101,7 Chính thức Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 219.111 100,9   

          Thị xã Phú Thọ " 72.192 101,4   

          Huyện Đoan Hùng " 118.205 101,4   

          Huyện Hạ Hoà " 106.877 101,1   

          Huyện Thanh Ba " 119.677 102,2   

          Huyện Phù Ninh " 114.040 101,6   

          Huyện Yên Lập  " 97.018 102,7   

          Huyện Cẩm Khê " 141.911 101,4   

          Huyện Tam Nông " 91.041 101,4   

          Huyện Lâm Thao " 110.067 101,3   

          Huyện Thanh Sơn " 138.372 101,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 90.106 104,5   

          Huyện Tân Sơn " 88.922 102,2   

14 Mật độ dân số năm 2021 Người/Km² 427 102,8 Chính thức Cục Thống kê 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1965,1 101,8   

          Thị xã Phú Thọ " 1107,2 101,9   

          Huyện Đoan Hùng " 390,2 102,4   

          Huyện Hạ Hoà " 313 101,6   

          Huyện Thanh Ba " 614,7 103,4   

          Huyện Phù Ninh " 724,5 102,5   

          Huyện Yên Lập  " 221,4 104,2   

          Huyện Cẩm Khê " 606,7 102,0   

          Huyện Tam Nông " 585,1 103,2   

          Huyện Lâm Thao " 1118,6 102,1   

          Huyện Thanh Sơn " 222,8 103,7   

          Huyện Thanh Thuỷ " 716,8 106,2   

          Huyện Tân Sơn " 129,1 103,4   

15 Tỷ số giới tính khi sinh năm 2021 Nam/100 nữ 113,1 - Chính thức Cục Thống kê 

16 Tỷ suất sinh thô năm 2021 ‰ 13,24 - Chính thức Cục Thống kê 

17 Tổng tỷ suất sinh năm 2021 % 2,42 - Chính thức Cục Thống kê 

18 Tỷ suất chết thô năm 2021 % 5,42 - Chính thức Cục Thống kê 

19 Tỷ lệ tăng dân số chung năm 2021 % 101,73 - Chính thức Cục Thống kê 

20 Tỷ suất tăng dân số tự nhiên năm 2021 ‰ 7,82 -   

21 Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Tỷ suất nhập cư năm 2021 % 2,48 -   

 Tỷ suất xuất cư năm 2021 % 1,75 -   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Tỷ xuất di cư thuần năm 2021 % 0,73 -   

22 Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh năm 2021 Tuổi 73,5 100,1 Chính thức Cục Thống kê 

23 Số cuộc kết hôn năm 2021 Cuộc 8.025 89,5 Chính thức Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 963 92,4   

          Thị xã Phú Thọ " 337 72,0   

          Huyện Đoan Hùng " 711 100,3   

          Huyện Hạ Hoà " 666 87,1   

          Huyện Thanh Ba " 667 98,8   

          Huyện Phù Ninh " 484 81,3   

          Huyện Yên Lập  " 549 90,4   

          Huyện Cẩm Khê " 851 90,2   

          Huyện Tam Nông " 551 95,8   

          Huyện Lâm Thao " 568 83,3   

          Huyện Thanh Sơn " 681 87,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 552 93,7   

          Huyện Tân Sơn " 445 82,7   

25 Lực lượng lao động năm 2021 Người 859,4 100,6 Chính thức Cục Thống kê 

26 Số lao động có việc làm trong nền kinh tế năm 2021 Người 845,2 100,3 Chính thức Cục Thống kê 

27 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2021 % 26,2 - Chính thức Cục Thống kê 

28 Tỷ lệ thất nghiệp năm 2021 % 1,55 - Chính thức Cục Thống kê 

29 Tỷ lệ thiếu việc làm năm 2021 % 2,23 - Chính thức Cục Thống kê 

30 Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành năm 2021 M² 2.588.133 103,1 Chính thức Cục Thống kê 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

31 
Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tính đến hết 

31/12/2021 
Xã 118 124,2 Chính thức 

Ban Điều phối CTMTQG 

xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 9 100,0   

          Thị xã Phú Thọ " 5 100,0   

          Huyện Đoan Hùng " 15 166,7   

          Huyện Hạ Hoà " 8 160,0   

          Huyện Thanh Ba " 16 114,3   

          Huyện Phù Ninh " 13 118,2   

          Huyện Yên Lập  " 5 100,0   

          Huyện Cẩm Khê " 11 157,1   

          Huyện Tam Nông " 11 220,0   

          Huyện Lâm Thao " 10 100,0   

          Huyện Thanh Sơn " 4 100,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 10 100,0   

          Huyện Tân Sơn " 1 100,0   

32 Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi 2021 ‰ 14,14 - Chính thức Cục Thống kê 

33 Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi 2021 ‰ 21,23 - Chính thức Cục Thống kê 

34 Số vụ án đã khởi tố năm 2021 Vụ 1.002 92,8 Chính thức 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 279 95,2   

          Thị xã Phú Thọ " 69 80,2   

          Huyện Đoan Hùng " 69 93,2   



 
7

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Hạ Hoà " 57 83,8   

          Huyện Thanh Ba " 51 73,9   

          Huyện Phù Ninh " 75 125,0   

          Huyện Yên Lập  " 47 104,4   

          Huyện Cẩm Khê " 77 108,5   

          Huyện Tam Nông " 69 109,5   

          Huyện Lâm Thao " 45 67,2   

          Huyện Thanh Sơn " 71 88,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 67 100,0   

          Huyện Tân Sơn " 26 70,3   

35 Số bị can đã khởi tố năm 2021 Bị can 1.973 100,0 Chính thức 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 636 111,4   

          Thị xã Phú Thọ " 122 78,2   

          Huyện Đoan Hùng " 128 101,6   

          Huyện Hạ Hoà " 115 92,7   

          Huyện Thanh Ba " 96 85,0   

          Huyện Phù Ninh " 89 70,1   

          Huyện Yên Lập  " 77 88,5   

          Huyện Cẩm Khê " 192 144,4   

          Huyện Tam Nông " 108 130,1   

          Huyện Lâm Thao " 97 91,5   

          Huyện Thanh Sơn " 162 108,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Thanh Thuỷ " 108 80,0   

          Huyện Tân Sơn " 43 69,4   

36 Số vụ án đã truy tố năm 2021 Vụ 889 93,6 Chính thức 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 234 85,1   

          Thị xã Phú Thọ " 68 100,0   

          Huyện Đoan Hùng " 66 97,1   

          Huyện Hạ Hoà " 50 100,0   

          Huyện Thanh Ba " 54 103,9   

          Huyện Phù Ninh " 57 100,0   

          Huyện Yên Lập  " 40 90,9   

          Huyện Cẩm Khê " 60 98,4   

          Huyện Tam Nông " 54 101,9   

          Huyện Lâm Thao " 43 71,7   

          Huyện Thanh Sơn " 73 97,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 65 108,3   

          Huyện Tân Sơn " 25 92,6   

37 Số bị can đã truy tố năm 2021 Bị can 1.827 94,7 Chính thức 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 555 100,9   

          Thị xã Phú Thọ " 116 76,8   

          Huyện Đoan Hùng " 118 92,9   



 
9

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Hạ Hoà " 120 127,7   

          Huyện Thanh Ba " 121 136,0   

          Huyện Phù Ninh " 103 91,2   

          Huyện Yên Lập  " 60 61,2   

          Huyện Cẩm Khê " 130 77,8   

          Huyện Tam Nông " 92 113,6   

          Huyện Lâm Thao " 85 70,8   

          Huyện Thanh Sơn " 163 113,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 120 85,7   

          Huyện Tân Sơn " 44 80,0   

38 Số vụ phạm tội đã bị kết án năm 2021 Vụ 834 83,3 Chính thức 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 155 54,4   

          Thị xã Phú Thọ " 71 97,3   

          Huyện Đoan Hùng " 63 96,9   

          Huyện Hạ Hoà " 50 96,2   

          Huyện Thanh Ba " 59 107,3   

          Huyện Phù Ninh " 59 89,4   

          Huyện Yên Lập  " 41 78,9   

          Huyện Cẩm Khê " 65 104,8   

          Huyện Tam Nông " 57 96,6   

          Huyện Lâm Thao " 43 64,2   

          Huyện Thanh Sơn " 82 118,8   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Thanh Thuỷ " 62 101,6   

          Huyện Tân Sơn " 27 77,1   

39 Số người phạm tội đã bị kết án năm 2021 Người 1.605 79,9 Chính thức 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 271 49,7   

          Thị xã Phú Thọ " 109 65,3   

          Huyện Đoan Hùng " 122 110,9   

          Huyện Hạ Hoà " 117 117,0   

          Huyện Thanh Ba " 127 149,4   

          Huyện Phù Ninh " 118 69,8   

          Huyện Yên Lập  " 62 53,5   

          Huyện Cẩm Khê " 140 84,3   

          Huyện Tam Nông " 104 119,5   

          Huyện Lâm Thao " 85 66,9   

          Huyện Thanh Sơn " 184 135,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 114 90,5   

          Huyện Tân Sơn " 52 70,3   

40 Số lượt người được trợ giúp pháp lý năm 2021 Người 542 115,1 Chính thức 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh 

41 Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2021 Ha 36.051,2 98,1 Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Ha 24.085,5 96,5   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 410,4 90,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 487,0 83,2   

          Huyện Đoan Hùng " 2.336,2 93,5   

          Huyện Hạ Hoà " 3.077,9 100,3   

          Huyện Thanh Ba " 2.245,2 90,3   

          Huyện Phù Ninh " 543,7 81,3   

          Huyện Yên Lập  " 3.470,2 99,1   

          Huyện Cẩm Khê " 2.442,5 96,4   

          Huyện Tam Nông " 1.252,6 100,7   

          Huyện Lâm Thao " 2.102,0 96,8   

          Huyện Thanh Sơn " 2.859,2 98,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 433,5 100,0   

          Huyện Tân Sơn " 2.425,1 101,2   

 Ngô Ha 4.603,8 102,5   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 86,0 106,6   

          Thị xã Phú Thọ " 45,5 98,3   

          Huyện Đoan Hùng " 527,9 98,4   

          Huyện Hạ Hoà " 306,1 102,6   

          Huyện Thanh Ba " 435,5 103,6   

          Huyện Phù Ninh " 519,9 100,6   

          Huyện Yên Lập  " 515,5 106,5   

          Huyện Cẩm Khê " 427,8 98,6   

          Huyện Tam Nông " 188,6 111,8   



 
1
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 24,9 96,1   

          Huyện Thanh Sơn " 737,3 106,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 447,3 105,0   

          Huyện Tân Sơn " 341,6 94,1   

 Rau xanh Ha 4.323,1 100,5   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 182,8 100,2   

          Thị xã Phú Thọ " 137,7 97,2   

          Huyện Đoan Hùng " 373,5 95,8   

          Huyện Hạ Hoà " 457,3 104,3   

          Huyện Thanh Ba " 519,0 96,0   

          Huyện Phù Ninh " 263,1 96,4   

          Huyện Yên Lập  " 363,7 100,7   

          Huyện Cẩm Khê " 699,6 101,4   

          Huyện Tam Nông " 252,9 108,4   

          Huyện Lâm Thao " 274,2 114,1   

          Huyện Thanh Sơn " 331,0 91,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 305,8 109,0   

          Huyện Tân Sơn " 162,5 97,5   

42 Diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2021 Ha 107.955,7 98,8 Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Ha 60.159,6 98,2   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.742,9 94,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 1.423,4 92,5   

          Huyện Đoan Hùng " 5.806,4 96,6   

          Huyện Hạ Hoà " 7.032,5 100,0   

          Huyện Thanh Ba " 5.365,0 94,6   

          Huyện Phù Ninh " 2.979,9 95,5   

          Huyện Yên Lập  " 6.412,1 99,9   

          Huyện Cẩm Khê " 6.612,6 97,7   

          Huyện Tam Nông " 3.802,1 100,1   

          Huyện Lâm Thao " 5.248,3 97,6   

          Huyện Thanh Sơn " 6.204,7 99,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2.924,8 100,3   

          Huyện Tân Sơn " 4.604,9 101,9   

 Ngô Ha 16.965,6 100,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 284,9 104,4   

          Thị xã Phú Thọ " 320,2 81,1   

          Huyện Đoan Hùng " 1.724,1 100,4   

          Huyện Hạ Hoà " 1.251,9 99,1   

          Huyện Thanh Ba " 1.673,9 97,6   

          Huyện Phù Ninh " 1.893,0 101,3   

          Huyện Yên Lập  " 1.766,6 103,3   

          Huyện Cẩm Khê " 1.734,9 101,3   

          Huyện Tam Nông " 1.166,4 104,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 147,9 93,5   

          Huyện Thanh Sơn " 2.429,0 104,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.557,1 100,2   

          Huyện Tân Sơn " 1.015,7 96,9   

 Rau xanh Ha 15.098,5 100,5   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 569,6 100,3   

          Thị xã Phú Thọ " 474,0 93,8   

          Huyện Đoan Hùng " 1.114,1 102,2   

          Huyện Hạ Hoà " 1.585,3 102,5   

          Huyện Thanh Ba " 1.771,2 98,1   

          Huyện Phù Ninh " 868,3 99,5   

          Huyện Yên Lập  " 1.300,0 101,2   

          Huyện Cẩm Khê " 2.554,4 100,7   

          Huyện Tam Nông " 898,1 106,1   

          Huyện Lâm Thao " 1.175,6 106,1   

          Huyện Thanh Sơn " 1.228,4 92,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 989,1 102,5   

          Huyện Tân Sơn " 570,4 100,2   

43 Diện tích cây lâu năm năm 2021 Ha 31.174,0 99,2 Chính thức Cục Thống kê 

 Chè  Ha 15.411,8 98,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 8,2 100,0   



 
1

5
 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 235,1 100,0   

          Huyện Đoan Hùng " 2.787,3 98,0   

          Huyện Hạ Hoà " 1.699,4 98,0   

          Huyện Thanh Ba " 1.397,0 101,1   

          Huyện Phù Ninh " 699,2 80,4   

          Huyện Yên Lập  " 1.167,1 94,7   

          Huyện Cẩm Khê " 708,2 98,0   

          Huyện Tam Nông " 111,4 109,3   

          Huyện Lâm Thao " 4,2 95,5   

          Huyện Thanh Sơn " 2.490,2 99,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 224,2 96,1   

          Huyện Tân Sơn " 3.880,3 100,8   

 Bưởi Ha 5.507,4 112,5   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 98,3 101,5   

          Thị xã Phú Thọ " 54,1 101,5   

          Huyện Đoan Hùng " 2.574,6 107,3   

          Huyện Hạ Hoà " 232,0 126,1   

          Huyện Thanh Ba " 254,8 114,7   

          Huyện Phù Ninh " 299,1 107,0   

          Huyện Yên Lập  " 485,0 126,2   

          Huyện Cẩm Khê " 141,5 109,4   

          Huyện Tam Nông " 167,6 105,3   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 64,5 100,2   

          Huyện Thanh Sơn " 805,3 129,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 180,5 100,7   

          Huyện Tân Sơn " 150,1 120,4   

44 Năng suất gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tạ/Ha 53,41 101,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 56,00 99,5   

          Thị xã Phú Thọ " 50,51 100,8   

          Huyện Đoan Hùng " 51,75 102,1   

          Huyện Hạ Hoà " 53,13 100,9   

          Huyện Thanh Ba " 52,00 103,6   

          Huyện Phù Ninh " 52,85 103,0   

          Huyện Yên Lập  " 53,24 100,2   

          Huyện Cẩm Khê " 50,56 102,5   

          Huyện Tam Nông " 56,35 106,5   

          Huyện Lâm Thao " 59,59 97,7   

          Huyện Thanh Sơn " 53,33 101,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 52,89 103,8   

          Huyện Tân Sơn " 53,37 100,5   

 Ngô Tạ/Ha 48,78 102,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 48,50 109,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 48,26 100,6   

          Huyện Đoan Hùng " 51,60 99,2   

          Huyện Hạ Hoà " 46,20 100,4   

          Huyện Thanh Ba " 45,50 101,1   

          Huyện Phù Ninh " 51,12 102,2   

          Huyện Yên Lập  " 43,93 100,5   

          Huyện Cẩm Khê " 46,55 102,3   

          Huyện Tam Nông " 52,00 102,0   

          Huyện Lâm Thao " 53,10 100,2   

          Huyện Thanh Sơn " 51,80 101,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 53,00 109,5   

          Huyện Tân Sơn " 43,50 100,4   

 Rau xanh Tạ/Ha 160,89 102,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 166,90 100,4   

          Thị xã Phú Thọ " 190,40 100,5   

          Huyện Đoan Hùng " 167,20 100,4   

          Huyện Hạ Hoà " 151,95 101,6   

          Huyện Thanh Ba " 146,09 102,5   

          Huyện Phù Ninh " 156,41 96,5   

          Huyện Yên Lập  " 145,36 109,8   

          Huyện Cẩm Khê " 164,40 101,3   

          Huyện Tam Nông " 155,05 104,3   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 231,23 98,0   

          Huyện Thanh Sơn " 154,58 100,7   

          Huyện Thanh Thuỷ " 151,24 106,9   

          Huyện Tân Sơn " 135,41 110,7   

45 Năng suất gieo trồng cây hàng năm cả năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tạ/Ha 58,55 103,2   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 61,66 102,6   

          Thị xã Phú Thọ " 58,08 102,2   

          Huyện Đoan Hùng " 57,40 102,5   

          Huyện Hạ Hoà " 57,30 100,8   

          Huyện Thanh Ba " 56,85 104,8   

          Huyện Phù Ninh " 58,53 102,5   

          Huyện Yên Lập  " 56,35 102,2   

          Huyện Cẩm Khê " 57,31 104,8   

          Huyện Tam Nông " 61,15 106,6   

          Huyện Lâm Thao " 64,45 105,3   

          Huyện Thanh Sơn " 57,89 102,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 65,00 104,4   

          Huyện Tân Sơn " 55,66 100,6   

 Ngô Tạ/Ha 49,00 101,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 48,68 102,6   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 49,93 100,0   

          Huyện Đoan Hùng " 54,06 99,1   

          Huyện Hạ Hoà " 46,29 101,3   

          Huyện Thanh Ba " 46,25 100,6   

          Huyện Phù Ninh " 50,59 103,2   

          Huyện Yên Lập  " 44,40 100,6   

          Huyện Cẩm Khê " 46,83 100,8   

          Huyện Tam Nông " 55,21 100,4   

          Huyện Lâm Thao " 57,56 99,5   

          Huyện Thanh Sơn " 48,88 100,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 52,98 102,7   

          Huyện Tân Sơn " 42,59 100,4   

 Rau xanh Tạ/Ha 161,40 103,3   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 166,90 102,7   

          Thị xã Phú Thọ " 186,73 99,7   

          Huyện Đoan Hùng " 161,11 99,9   

          Huyện Hạ Hoà " 168,85 102,5   

          Huyện Thanh Ba " 142,39 103,7   

          Huyện Phù Ninh " 162,54 94,0   

          Huyện Yên Lập  " 140,70 114,0   

          Huyện Cẩm Khê " 158,20 101,0   

          Huyện Tam Nông " 155,53 109,1   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 236,38 98,9   

          Huyện Thanh Sơn " 152,42 104,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 147,65 111,7   

          Huyện Tân Sơn " 131,33 111,4   

46 Năng suất cây lâu năm năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Chè  Tạ/Ha 122,40 103,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 44,00 93,9   

          Thị xã Phú Thọ " 95,62 100,2   

          Huyện Đoan Hùng " 148,89 101,5   

          Huyện Hạ Hoà " 116,96 102,7   

          Huyện Thanh Ba " 129,85 101,8   

          Huyện Phù Ninh " 91,20 108,5   

          Huyện Yên Lập  " 125,90 103,4   

          Huyện Cẩm Khê " 93,97 115,3   

          Huyện Tam Nông " 52,00 100,6   

          Huyện Lâm Thao " 45,00 94,4   

          Huyện Thanh Sơn " 120,20 104,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 85,42 120,3   

          Huyện Tân Sơn " 119,80 100,3   

 Bưởi Tạ/Ha 119,57 100,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 118,80 103,1   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 95,97 101,0   

          Huyện Đoan Hùng " 147,85 102,0   

          Huyện Hạ Hoà " 87,94 100,9   

          Huyện Thanh Ba " 112,53 101,1   

          Huyện Phù Ninh " 98,16 103,1   

          Huyện Yên Lập  " 96,31 100,6   

          Huyện Cẩm Khê " 83,64 110,3   

          Huyện Tam Nông " 95,00 111,9   

          Huyện Lâm Thao " 146,30 100,1   

          Huyện Thanh Sơn " 70,02 116,6   

          Huyện Thanh Thuỷ " 114,99 120,6   

          Huyện Tân Sơn " 103,99 99,7   

47 Sản lượng gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tấn 128.641,0 97,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 2.298,0 89,8   

          Thị xã Phú Thọ " 2.459,8 83,9   

          Huyện Đoan Hùng " 12.089,6 95,5   

          Huyện Hạ Hoà " 16.353,1 101,1   

          Huyện Thanh Ba " 11.675,7 93,6   

          Huyện Phù Ninh " 2.873,3 83,8   

          Huyện Yên Lập  " 18.474,5 99,3   

          Huyện Cẩm Khê " 12.349,8 98,8   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tam Nông " 7.057,9 107,3   

          Huyện Lâm Thao " 12.525,8 94,6   

          Huyện Thanh Sơn " 15.246,6 99,4   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2.292,9 103,8   

          Huyện Tân Sơn " 12.944,0 101,7   

 Ngô Tấn 22.458,3 104,5   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 417,1 116,1   

          Thị xã Phú Thọ " 219,6 98,8   

          Huyện Đoan Hùng " 2.724,0 97,7   

          Huyện Hạ Hoà " 1.414,2 103,0   

          Huyện Thanh Ba " 1.981,3 104,8   

          Huyện Phù Ninh " 2.657,7 102,8   

          Huyện Yên Lập  " 2.264,5 107,0   

          Huyện Cẩm Khê " 1.991,5 100,9   

          Huyện Tam Nông " 980,7 114,0   

          Huyện Lâm Thao " 132,2 96,3   

          Huyện Thanh Sơn " 3.819,0 107,7   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2.370,4 115,0   

          Huyện Tân Sơn " 1.486,0 94,5   

 Rau xanh Tấn 69.554,6 102,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 3.050,4 100,6   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 2.621,8 97,8   

          Huyện Đoan Hùng " 6.244,1 96,2   

          Huyện Hạ Hoà " 6.949,0 106,0   

          Huyện Thanh Ba " 7.582,7 98,4   

          Huyện Phù Ninh " 4.115,1 93,0   

          Huyện Yên Lập  " 5.286,7 110,5   

          Huyện Cẩm Khê " 11.501,9 102,8   

          Huyện Tam Nông " 3.921,1 113,1   

          Huyện Lâm Thao " 6.340,4 111,9   

          Huyện Thanh Sơn " 5.117,0 91,7   

          Huyện Thanh Thuỷ " 4.624,7 116,5   

          Huyện Tân Sơn " 2.199,7 107,9   

48 Sản lượng gieo trồng cây hàng năm cả năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tấn 352.251,2 101,3   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 10.746,0 97,4   

          Thị xã Phú Thọ " 8.266,8 94,5   

          Huyện Đoan Hùng " 33.331,7 99,0   

          Huyện Hạ Hoà " 40.295,9 100,8   

          Huyện Thanh Ba " 30.501,6 99,1   

          Huyện Phù Ninh " 17.442,6 97,9   

          Huyện Yên Lập  " 36.130,8 102,1   

          Huyện Cẩm Khê " 37.898,7 102,3   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tam Nông " 23.250,8 106,7   

          Huyện Lâm Thao " 33.823,5 102,7   

          Huyện Thanh Sơn " 35.921,2 101,6   

          Huyện Thanh Thuỷ " 19.012,1 104,7   

          Huyện Tân Sơn " 25.629,5 102,5   

 Ngô Tấn 83.125,7 101,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.386,8 107,1   

          Thị xã Phú Thọ " 1.598,9 81,1   

          Huyện Đoan Hùng " 9.319,4 99,4   

          Huyện Hạ Hoà " 5.794,8 100,4   

          Huyện Thanh Ba " 7.741,2 98,2   

          Huyện Phù Ninh " 9.576,7 104,6   

          Huyện Yên Lập  " 7.843,7 103,9   

          Huyện Cẩm Khê " 8.125,0 102,2   

          Huyện Tam Nông " 6.439,0 105,3   

          Huyện Lâm Thao " 851,3 93,1   

          Huyện Thanh Sơn " 11.872,5 104,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 8.250,1 102,9   

          Huyện Tân Sơn " 4.326,3 97,3   

 Rau xanh Tấn 243.685,4 103,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 9.506,8 103,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 8.850,8 93,5   

          Huyện Đoan Hùng " 17.949,2 102,1   

          Huyện Hạ Hoà " 26.767,9 105,1   

          Huyện Thanh Ba " 25.220,3 101,7   

          Huyện Phù Ninh " 14.113,5 93,5   

          Huyện Yên Lập  " 18.290,8 115,3   

          Huyện Cẩm Khê " 40.411,8 101,8   

          Huyện Tam Nông " 13.968,4 115,8   

          Huyện Lâm Thao " 27.788,3 104,9   

          Huyện Thanh Sơn " 18.722,8 96,6   

          Huyện Thanh Thuỷ " 14.604,0 114,5   

          Huyện Tân Sơn " 7.490,8 111,6   

49 Sản lượng cây lâu năm năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Chè  Tấn 185.107,2 101,8   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 35,9 100,0   

          Thị xã Phú Thọ " 2.248,0 100,2   

          Huyện Đoan Hùng " 41.500,0 99,5   

          Huyện Hạ Hoà " 19.876,4 100,7   

          Huyện Thanh Ba " 18.090,3 102,8   

          Huyện Phù Ninh " 6.290,1 89,1   

          Huyện Yên Lập  " 14.366,4 100,1   

          Huyện Cẩm Khê " 6.405,8 109,3   



 
2

6
 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tam Nông " 561,3 111,3   

          Huyện Lâm Thao " 17,1 83,4   

          Huyện Thanh Sơn " 28.608,0 106,4   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.902,3 115,0   

          Huyện Tân Sơn " 45.205,5 102,3   

 Bưởi Tấn 44.749,5 118,8   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.043,1 111,0   

          Thị xã Phú Thọ " 488,5 174,0   

          Huyện Đoan Hùng " 26.545,0 109,4   

          Huyện Hạ Hoà " 1.339,7 140,0   

          Huyện Thanh Ba " 1.236,0 119,0   

          Huyện Phù Ninh " 2.237,6 141,8   

          Huyện Yên Lập  " 2.279,3 118,8   

          Huyện Cẩm Khê " 955,8 121,9   

          Huyện Tam Nông " 1.289,8 131,8   

          Huyện Lâm Thao " 756,4 104,2   

          Huyện Thanh Sơn " 3.520,0 185,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.836,2 128,5   

          Huyện Tân Sơn " 1.222,2 137,2   

50 Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2021 Ha 11.195,4 100,7 Chính thức Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 621,8 102,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 263,7 107,7   

          Huyện Đoan Hùng " 635,7 100,0   

          Huyện Hạ Hoà " 1.629,0 101,9   

          Huyện Thanh Ba " 791,5 100,0   

          Huyện Phù Ninh " 498,0 95,3   

          Huyện Yên Lập  " 607,1 100,4   

          Huyện Cẩm Khê " 1.864,2 100,3   

          Huyện Tam Nông " 1.188,0 100,1   

          Huyện Lâm Thao " 800,3 100,4   

          Huyện Thanh Sơn " 508,5 100,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.475,8 102,1   

          Huyện Tân Sơn " 311,8 99,4   

51 Sản lượng thủy sản năm 2021 Tấn 41.801,8 104,4 Chính thức Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 2.615,6 104,6   

          Thị xã Phú Thọ " 1.177,3 103,9   

          Huyện Đoan Hùng " 4.980,5 103,9   

          Huyện Hạ Hoà " 3.825,6 103,5   

          Huyện Thanh Ba " 3.192,4 105,3   

          Huyện Phù Ninh " 1.699,7 102,6   

          Huyện Yên Lập  " 1.545,8 106,4   

          Huyện Cẩm Khê " 7.840,8 104,7   

          Huyện Tam Nông " 5.194,4 104,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 3.111,3 106,3   

          Huyện Thanh Sơn " 1.269,0 107,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 4.819,6 102,9   

          Huyện Tân Sơn " 529,8 107,1   

52 Số lượng chăn nuôi năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Tổng đàn Trâu Con 54.675 96,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 234 101,3   

          Thị xã Phú Thọ " 831 83,9   

          Huyện Đoan Hùng " 4.429 90,5   

          Huyện Hạ Hoà " 3.960 93,0   

          Huyện Thanh Ba " 4.431 100,5   

          Huyện Phù Ninh " 2.471 79,7   

          Huyện Yên Lập  " 7.930 102,3   

          Huyện Cẩm Khê " 5.599 97,7   

          Huyện Tam Nông " 1.303 96,7   

          Huyện Lâm Thao " 486 97,2   

          Huyện Thanh Sơn " 12.573 101,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.230 105,8   

          Huyện Tân Sơn " 9.198 92,7   

 Tổng đàn Bò Con 98.831 93,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 3.695 89,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 2.888 90,7   

          Huyện Đoan Hùng " 4.006 95,4   

          Huyện Hạ Hoà " 4.219 90,8   

          Huyện Thanh Ba " 8.151 83,0   

          Huyện Phù Ninh " 8.349 97,0   

          Huyện Yên Lập  " 6.598 93,2   

          Huyện Cẩm Khê " 13.849 97,2   

          Huyện Tam Nông " 9.785 96,0   

          Huyện Lâm Thao " 2.612 75,6   

          Huyện Thanh Sơn " 17.305 100,6   

          Huyện Thanh Thuỷ " 10.072 95,1   

          Huyện Tân Sơn " 7.302 88,2   

 Tổng đàn Lợn Con 591.667 106,3   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 14.862 105,5   

          Thị xã Phú Thọ " 25.534 105,8   

          Huyện Đoan Hùng " 79.316 106,8   

          Huyện Hạ Hoà " 48.428 106,6   

          Huyện Thanh Ba " 52.846 106,0   

          Huyện Phù Ninh " 69.142 106,7   

          Huyện Yên Lập  " 50.315 106,1   

          Huyện Cẩm Khê " 51.710 105,9   

          Huyện Tam Nông " 43.290 106,1   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 26.234 106,0   

          Huyện Thanh Sơn " 65.357 106,6   

          Huyện Thanh Thuỷ " 40.186 106,1   

          Huyện Tân Sơn " 24.448 105,7   

 Tổng đàn Gia cầm 1000 Con 15.400 96,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 358 92,1   

          Thị xã Phú Thọ " 476 94,8   

          Huyện Đoan Hùng " 1.518 96,1   

          Huyện Hạ Hoà " 1.151 97,4   

          Huyện Thanh Ba " 2.018 96,3   

          Huyện Phù Ninh " 1.320 94,9   

          Huyện Yên Lập  " 1.039 94,4   

          Huyện Cẩm Khê " 2.052 103,3   

          Huyện Tam Nông " 1.434 96,2   

          Huyện Lâm Thao " 594 95,0   

          Huyện Thanh Sơn " 1.699 95,4   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.092 100,7   

          Huyện Tân Sơn " 648 95,4   

53 Sản phẩm chăn nuôi năm 2021    Chính thức Cục Thống kê 

 Sản lượng thịt Trâu Tấn 4.984,3 103,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 28,5 102,3   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 89,6 103,1   

          Huyện Đoan Hùng " 368,4 103,7   

          Huyện Hạ Hoà " 335,3 103,3   

          Huyện Thanh Ba " 451,1 103,3   

          Huyện Phù Ninh " 253,0 103,3   

          Huyện Yên Lập  " 560,8 103,9   

          Huyện Cẩm Khê " 452,4 103,9   

          Huyện Tam Nông " 134,5 103,6   

          Huyện Lâm Thao " 77,4 102,9   

          Huyện Thanh Sơn " 742,8 103,9   

          Huyện Thanh Thuỷ " 194,0 103,9   

          Huyện Tân Sơn " 1.296,4 103,9   

 Sản lượng thịt Bò Tấn 8.002,2 104,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 286,6 102,4   

          Thị xã Phú Thọ " 177,9 103,1   

          Huyện Đoan Hùng " 264,3 104,0   

          Huyện Hạ Hoà " 303,8 104,2   

          Huyện Thanh Ba " 791,4 104,3   

          Huyện Phù Ninh " 724,2 104,0   

          Huyện Yên Lập  " 405,2 104,2   

          Huyện Cẩm Khê " 1.480,4 104,2   

          Huyện Tam Nông " 728,5 103,8   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 382,1 103,9   

          Huyện Thanh Sơn " 814,1 104,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 745,5 103,7   

          Huyện Tân Sơn " 898,2 104,1   

 Sản lượng thịt Lợn Tấn 130.945,3 102,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 2.801,1 102,2   

          Thị xã Phú Thọ " 8.187,3 102,5   

          Huyện Đoan Hùng " 16.481,7 103,1   

          Huyện Hạ Hoà " 8.123,6 102,9   

          Huyện Thanh Ba " 9.988,5 103,0   

          Huyện Phù Ninh " 16.480,2 103,1   

          Huyện Yên Lập  " 11.855,2 102,8   

          Huyện Cẩm Khê " 16.203,1 103,0   

          Huyện Tam Nông " 6.850,3 102,6   

          Huyện Lâm Thao " 9.053,2 102,5   

          Huyện Thanh Sơn " 10.048,2 102,9   

          Huyện Thanh Thuỷ " 9.864,7 102,8   

          Huyện Tân Sơn " 5.008,2 102,7   

 Sản lượng thịt Gia cầm Tấn 44.496,7 110,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 970,5 107,2   

          Thị xã Phú Thọ " 1.085,6 108,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " 7.158,9 111,4   

          Huyện Hạ Hoà " 1.809,4 109,1   

          Huyện Thanh Ba " 6.172,0 110,3   

          Huyện Phù Ninh " 3.468,8 111,1   

          Huyện Yên Lập  " 3.113,9 109,1   

          Huyện Cẩm Khê " 7.835,7 112,2   

          Huyện Tam Nông " 3.893,1 111,1   

          Huyện Lâm Thao " 1.543,7 109,1   

          Huyện Thanh Sơn " 2.562,2 111,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 3.257,2 109,0   

          Huyện Tân Sơn " 1.625,7 108,9   

54 Diện tích cây hàng năm vụ Đông 2021-2022 Ha 14.765,7 106,1 Sơ bộ Cục Thống kê 

 Diện tích Ngô vụ Đông 2021-2022 Ha 7.108,3 106,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 118,3 102,4   

          Thị xã Phú Thọ " 172,0 99,1   

          Huyện Đoan Hùng " 621,0 100,7   

          Huyện Hạ Hoà " 570,8 117,8   

          Huyện Thanh Ba " 786,3 103,4   

          Huyện Phù Ninh " 788,6 107,5   

          Huyện Yên Lập  " 894,5 135,8   

          Huyện Cẩm Khê " 643,4 99,5   

          Huyện Tam Nông " 729,5 116,8   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 80,8 120,1   

          Huyện Thanh Sơn " 856,2 94,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 599,8 100,7   

          Huyện Tân Sơn " 247,2 90,7   

 Diện tích Rau xanh các loại vụ Đông 2021-2022 Ha 5.887,2 99,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 208,7 90,9   

          Thị xã Phú Thọ " 196,0 99,8   

          Huyện Đoan Hùng " 351,9 95,0   

          Huyện Hạ Hoà " 679,6 100,9   

          Huyện Thanh Ba " 568,8 102,7   

          Huyện Phù Ninh " 263,4 88,8   

          Huyện Yên Lập  " 580,3 114,4   

          Huyện Cẩm Khê " 1.011,9 99,7   

          Huyện Tam Nông " 349,8 97,9   

          Huyện Lâm Thao " 578,5 98,9   

          Huyện Thanh Sơn " 531,2 96,6   

          Huyện Thanh Thuỷ " 355,9 102,2   

          Huyện Tân Sơn " 211,2 88,2   

55 Năng suất cây hàng năm vụ Đông 2021-2022    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Năng suất Ngô vụ Đông 2021-2022 Tạ/Ha 48,81 100,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 48,85 100,1   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 50,47 99,9   

          Huyện Đoan Hùng " 53,28 99,8   

          Huyện Hạ Hoà " 46,63 100,6   

          Huyện Thanh Ba " 46,88 101,0   

          Huyện Phù Ninh " 51,24 99,3   

          Huyện Yên Lập  " 44,20 100,6   

          Huyện Cẩm Khê " 47,11 100,2   

          Huyện Tam Nông " 54,37 100,1   

          Huyện Lâm Thao " 58,45 100,0   

          Huyện Thanh Sơn " 47,86 100,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 50,76 100,1   

          Huyện Tân Sơn " 40,06 115,8   

 Năng suất Rau xanh các loại vụ Đông 2021-2022 Tạ/Ha 170,11 101,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 174,66 102,3   

          Thị xã Phú Thọ " 189,02 101,6   

          Huyện Đoan Hùng " 169,80 103,2   

          Huyện Hạ Hoà " 193,25 99,3   

          Huyện Thanh Ba " 152,93 102,9   

          Huyện Phù Ninh " 169,02 100,2   

          Huyện Yên Lập  " 144,61 105,6   

          Huyện Cẩm Khê " 157,62 103,6   

          Huyện Tam Nông " 161,33 101,1   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 239,68 95,9   

          Huyện Thanh Sơn " 156,71 100,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 154,55 102,1   

          Huyện Tân Sơn " 135,49 102,8   

56 Sản lượng cây hàng năm vụ Đông 2021-2022    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Sản lượng Ngô vụ Đông 2021-2022 Tấn 34.699,0 107,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 577,7 102,5   

          Thị xã Phú Thọ " 868,1 99,1   

          Huyện Đoan Hùng " 3.308,7 100,5   

          Huyện Hạ Hoà " 2.661,7 118,6   

          Huyện Thanh Ba " 3.686,1 104,4   

          Huyện Phù Ninh " 4.040,8 106,7   

          Huyện Yên Lập  " 3.953,8 136,6   

          Huyện Cẩm Khê " 3.031,3 99,7   

          Huyện Tam Nông " 3.966,3 116,9   

          Huyện Lâm Thao " 472,3 120,1   

          Huyện Thanh Sơn " 4.097,6 94,4   

          Huyện Thanh Thuỷ " 3.044,5 100,8   

          Huyện Tân Sơn " 990,3 105,0   

 Sản lượng Rau xanh các loại vụ Đông 2021-2022 Tấn 100.145,2 100,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 3.646,0 92,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 3.704,3 101,4   

          Huyện Đoan Hùng " 5.975,1 98,0   

          Huyện Hạ Hoà " 13.132,9 100,2   

          Huyện Thanh Ba " 8.698,0 105,7   

          Huyện Phù Ninh " 4.452,0 89,0   

          Huyện Yên Lập  " 8.391,9 120,8   

          Huyện Cẩm Khê " 15.950,5 103,3   

          Huyện Tam Nông " 5.643,4 98,9   

          Huyện Lâm Thao " 13.865,5 94,9   

          Huyện Thanh Sơn " 8.324,1 96,7   

          Huyện Thanh Thuỷ " 5.500,1 104,3   

          Huyện Tân Sơn " 2.861,5 90,7   

57 Diện tích rừng hiện có năm 2021 Ha 170.052,7 99,7 Chính thức Sở NN và PTNT 

58 Diện tích rừng được bảo vệ năm 2021 Ha 37.158,0 100,0 Chính thức Sở NN và PTNT 

59 Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 % 40,0 - Chính thức Sở NN và PTNT 

60 Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2021 Ha 9.346,5 94,3 Chính thức Sở NN và PTNT 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì Ha 5,0 98,0   

          Thị xã Phú Thọ Ha 4,2 24,0   

          Huyện Đoan Hùng Ha 1.051,2 76,4   

          Huyện Hạ Hoà Ha 922,3 98,2   

          Huyện Thanh Ba Ha 200,5 96,2   

          Huyện Phù Ninh Ha 163,6 89,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Yên Lập  Ha 1.284,1 94,6   

          Huyện Cẩm Khê Ha 454,6 104,2   

          Huyện Tam Nông Ha 100,6 101,0   

          Huyện Lâm Thao Ha 3,8 126,7   

          Huyện Thanh Sơn Ha 2.451,3 98,4   

          Huyện Thanh Thuỷ Ha 69,7 90,3   

          Huyện Tân Sơn Ha 2.635,6 96,8   

       

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T14:41:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Anh Chiến<dachienpth@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2022-04-29T17:05:53+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Nguyễn Hiền Minh<nhminhpt@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T17:11:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T17:12:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T17:12:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




